
Phụ lục 1.1

	TT
	HĐ Giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2

	1. Môn học/ hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	
	
	
	350
	180
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Toán 
	
	
	
	175
	90
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TNXH
	
	
	
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	LS và ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đạo đức
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Âm nhạc
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Mĩ thuật
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Kĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	GD thể chất
	
	
	
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	HĐTN
	
	
	
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	GDĐP
	
	
	
	22
	12
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Môn học tự chọn

	1
	Tiếng dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ (lớp 1,2,)
	
	
	
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tăng cường củng cố
	
	
	
	83
	42
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3. Hoạt động củng cố tăng cường (Số tiết tăng cường buổi thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)


	1
	Tham quan
	
	
	
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoạt động tập thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thăm gia đình chính sách
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoạt động ngoại khóa
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 1.2



	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	Tháng  9
	
	Ngoại khóa: Tuyên truyền về an toàn giao thông. 
	Nghe các chú cảnh sát giao thông nói chuyện.
Đồng chí Thủy tổ chức cho HS trò chơi, giao lưu các câu hỏi dể nhận quà tặng.
	  

8/9/2025



	ĐC: Nguyễn Thanh Thủy
Đoàn viên
Tổ 5
	BGH; GV, HS;
1 tiết




	
	
	Trải nghiệm: Phòng chống bạo lực học đường
	Phòng chống bạo lực học  đường
	22/9/2025
(Thứ 2)
	  Toàn trường
Đồng chí Thuý 
 Tổ 3

	1 tiết  

	Tháng  10
	 Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời
	 - Văn nghệ chào mừng
- Phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời
- Khuyên góp sách 
	 Thứ sáu ngày 
 3 /10/2025
(1 tiết)
	ĐC: Nguyễn Thanh Thủy + Nguyễn Thị Tuệ  
Bùi Thị Hương
      Tổ 1 
	BGH; GV, HS; phụ huynh
	

	
	- Hoạt động trải nghiệm: "Đêm hội trăng rằm.
	Toàn trường xem múa lân, văn nghệ sau đó về  phá cỗ theo lớp. 
	Thứ   hai ngày 6/10/2025
 (1 tiết)       
	Đồng chí Thanh Thủy
Đoàn viên
Tổ 4  
	BGH; GV, NV- HS
	

	
	+  Ngoại khóa  Ý nghĩa ngày 20/10 		  
	- Trả lời các câu hỏi để nhận quà. 
- Văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 10.
- Làm thiệp chúc mừng       (Các lớp)
	Thứ hai ngày 20/10/2025
(1 tiết)       
	ĐC: Nguyễn Thanh Thủy + Trần Thảo  (GV Mĩ thuật)
Đoàn viên
Tổ 2
	BGH; GV, HS; phụ huynh
	

	Tháng  11
	-  Làm  báo ảnh, báo tường.
	 - Khối 4,5 làm  báo tường, khối 1,2,3 làm trang báo ảnh.
- Chấm trao giải 
	
14/11/2025
	
GVCN
	BGH; GV, HS; phụ huynh
	

	
	Kỉ niệm ngày 20/11
	 Sáng kỉ niệm ngày 20/11, Chiều HS nghỉ 
	Thứ năm ngày 20/11
	HS Nghỉ cả ngày
	
	

	
	 Trải nghiệm: Phòng chống tai nạn thương tích 
	 Phòng chống tai nạn thương tích
	24/11/2025
	 Trải nghiệm: Phòng chống tai nạn thương tích 
	 Phòng chống tai nạn thương tích
	

	
	+ Viếng Nghĩa trang liệt sĩ
	+ 100 em học sinh khối 4;5; giáo viên và BGH
	19/12/2025
(Chiều thứ sáu)
	Nguyễn Thanh Thủy.
Đoàn viên 
	 
BGH; GVCN, HS;
	

	Tháng  12
	- Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12.
	 Tìm hiểu  về ngày 22/12
	22/12/2025 
(Sáng Thứ hai)
	Nguyễn Thanh Thuỷ
Bùi Thị Hương 
Tổ 5
	BGH; GVCN, HS;
	

	Tháng  1
	Giao lưu Tiếng Anh  
	“Rung chuông vàng”
	12/1/2026 
(Sáng Thứ hai)
	  GV Tiếng Anh 
	
	

	Tháng  2
	 Tổ chức các HĐ chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN
	Ngày khai xuân mỗi thầy cô giáo và  học sinh mang 1 cây cảnh hoặc cây ăn quả đến trường trồng  
	 2/2/2026
	Toàn trường
	 Tổ chức các HĐ chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN
	

	
	Ngày Hội mùa xuân


	- Tham gia ngày hội thể thao, văn hóa văn nghệ  các dân tộc
 - Âm thực về món ăn dân tộc Điện Biên.  
	

 6/02
	Nguyễn Thanh Thủy; 
Đoàn viên
Toàn trường
	- Toàn trường ; Phụ huynh 
	

	Tháng  3
	Ngoại khóa: Giao lưu chào   mừng ngày 8/3
	Tìm hiểu ý nghĩa ngày 8/3
 Biểu diễn văn nghệ mừng mẹ, mừng cô.
Tập nói lời yêu thương.
	 06/3/2025
Thứ sáu
 (1 tiết) 
	Nguyễn Thanh Thuỷ
Bùi Thị Hương
Tổ 4
	
	

	
	- Tổ chức HĐTN” Ngày hội STem”
	
	16/3/2026
	Tổ 2
	HS – GV
BGH ; Phụ huynh
	

	
	Trải nghiệm về ngày 26/3 
	- Tìm hiểu về Đoàn TNCSHCM
- Văn nghệ
	 23/3/2026
    (1 tiết)
	Nguyễn Thanh Thủy
Đoàn viên
Tổ 3
	Phụ hunh
HS
	

	Tháng  4
	 Trải nghiệm về ngày giải phóng Miền Nam
	+ TPT Đội tuyên truyền về ý nghĩa của sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
+ Ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc tế Lao động
	  29/4/2026
1 tiết)
	
Bùi Thị Hương
 
	HS – GV
BGH
	

	Tháng  5
	+ HĐTN : Tìm hiểu về Đội thiếu niên tiền phong HCM  
	-  Giao lưu văn nghệ. 
-  Trả lời các câu hỏi để nhận phần quà.

	11/5/2026 (Thứ hai)
			HS – GV
BGH
Đoàn viên
Tổ 5 
	TPT.
đ/c TV
Đoàn viên
	

	
	 Tổ chức ngoại khóa kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5
	-  Cuộc đời và Sự nghiệm của Bác Hồ   
	18/5/2026 ( thứ hai ) 
	HS – GV
BGH
Đoàn viên
Tổ 4
	TPT.
đ/c TV
Đoàn viên
	

	
	 Thăm các di tích lịch sử tại ĐB 
	Theo lớp 
	 Cuối tháng  5
	HS
Đoàn viên
	Phụ huynh
	

	
	Xem phim tư liệu về Điện Biên 
	-  Mời cán bộ chiếu phim về chiếu phim cho học sinh 


	Cuối tháng 5
	HS – GV
BGH
Đoàn viên
	Cán bộ văn hoá


	



2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường
Phụ lục 1.3
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/ quy mô
	Thời gian 
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Đọc 
	Đọc sách truyện trên thư viện
	HS toàn trường
	1 tiết / 1 tuần
	Phòng thư viện (lớp học)
	

	2
	Vui chơi 
	Ô ăn quan, nhảy dây,…
	HS toàn trường
	5 tiết/1 tuần
	Trên sân trường
	

	3
	Câu lạc bộ Toán
	Rung chuông vàng
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Lớp học
	

	4
	Câu lạc bộ Tiếng Việt
	Hướng dẫn viên du lịch
	HS theo lớp
	1 tiết /1 tuần
	Lớp học
	

	5
	Câu lạc bộ Tiếng Anh
	Giao lưu về 1 chủ đề
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Lớp học
	

	6
	Câu lạc bộ Văn nghệ
	Biểu diện
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Sân khấu; phòng nhạc
	

	7
	Câu lạc bộ Nhảy
	Tập nhảy các vũ điệu
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Sân khấu; sân trường
	

	8
	Câu lạc bộ Thể thao
	Bóng đá, cầu lông, cờ vua, bơi,…
	HS theo lớp 
	1 tiết /1 tuần
	Sân trường
	

	9
	Ăn bán trú
	Ăn cơm; nghỉ trưa
	HS ăn bán trú
	10h 30 phút đến 13 giờ 30 phút
	Tại phòng nghỉ bán trú
	

	
	
	
	
	
	
	




 Phụ lục 1.4
HỌC KỲ I

	TUẦN 1


	THỜI GIAN
	Ngày 
	
1/9
	
2/9
	
3/ 9
	4/9
	5/9
	6/ 9
	7/ 9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NL
	NL
	Chuẩn bị cho khai giảng
	Chuẩn bị cho khai giảng
	KG
	
	
	

	
	2
	NL
	NL
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NL
	NL
	
	
	
	
	
	

	
	4
	NL
	NL
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	NL
	NL
	
	
	Nghỉ học
	
	
	

	
	6
	NL
	NL
	
	
	
	
	
	

	
	7
	NL
	NL
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	
 



	2
	Toán
	0
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	0
	

	5
	Mĩ thuật
	0
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	0
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	ĐỌC TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	0
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	
	 8 / 9  
	 9  / 9  
	10 / 9
	 11/  9
	 12 / 9
	 13 /  9
	14/ 9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK: ATGT
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Tuần 2: Lấy 1 tiết SHDC để HĐNK: Tuyên truyền ATGT- Phòng tránh TNTT

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	 15 /  9
	 16 /  9
	17/ 9
	18 / 9
	19 /  9
	 20/ 9
	21 / 9
	

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	TT
	Tiếng Việt
	10
	

	1
	Toán
	5
	

	2
	Đạo đức
	1
	

	3
	TN&XH
	2
	

	4
	Mĩ thuật
	1
	

	5
	Âm nhạc
	1
	

	6
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	7
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	8
	TCTV
	1
	

	9
	ĐỌC TV
	1
	

	10
	Giáo dục địa phương
	1
	

	11
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	
	
	



	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	22 / 9
	23 / 9
	24/ 9
	25 / 9
	26/  9
	27/ 9
	28 / 9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN: PCBLHĐ
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần: 
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	
Tuần 4: Lấy 1 tiết SHDC để HĐTN: Phòng chống bạo lực học đường

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	29 / 9
	30/9
	1 / 10
	2/ 10
	3 / 10
	4 / 10
	5 / 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	HĐNK: TLHTSĐ
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	Toán
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Tuần 5: Lấy 1 tiết HĐL để HĐNK : Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	6 / 10
	7 / 10
	8 / 10
	9 / 10
	10 / 10
	11 / 10
	12/ 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN: ĐHTR
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Tuần 6: Tiết SHDC để Hoạt động trải nghiệm: "Đêm hội trăng rằm”

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	13 / 10
	14 / 10
	15 / 10
	16 / 10
	17 / 10
	18 / 10
	19 / 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	20 / 10
	21 / 10
	22/ 10
	23/ 10
	24 / 10
	25 / 10
	26 / 10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK 
20-10
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Tuần 7:  Lấy 1 tiết HĐDC để HĐNK Tìm hiểu ý nghĩa  ngày 20/10

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	27/ 10
	28/ 10
	29 / 10
	30 / 10
	31/ 10
	1 / 11
	2 / 11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3 / 11
	4 / 11
	5 / 11
	6/ 11
	7 / 11
	8 / 11
	9 / 11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10 / 11
	11 / 11
	12 / 11
	13 / 11
	14 / 11
	15 / 11
	16 / 11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	





	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	NK 20/11
	Tiếng Việt
	
	
	



	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	NK 20/11
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	NK 20/11
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	NK 20/11
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	NK 20/11
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	NK 20/11
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Toán
	GDĐP
	NK 20/11
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	Tuần 12: 
1 Tiết CCTC dạy bù tiết Toán - HĐNK 20/11 

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	1
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK: TTNTT
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	




	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	CCTC
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 13:
 - Lấy HĐDC để HĐNK Phòng chống tai nạn thương tích
- Lấy 2 tiết CCTC dạy 2 tiết Tiếng Việt tuần 12

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	1 / 12
	2 / 12
	3/ 12
	4/ 12
	5 / 12
	6 / 12
	7 / 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	8/ 12
	9/ 12
	10/ 12
	11/ 12
	12/ 12
	13/ 12
	14/ 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	Đủ  12 tiết GDĐP- Kỳ 1

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	15/ 12
	16/ 12
	17 /12
	18/ 12
	19/ 12
	20/ 12
	21/ 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
- Từ tuần 16 Tiết CCTC thay vào tiết GDĐP đã hết số tiết kỳ 1.

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	5
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	




	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	22/ 12
	23/ 12
	24/ 12
	25/ 12
	26/ 12
	27/ 12
	28/ 12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK 
	Tiếng Việt 
	KTHKI
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	KTHKI
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	KTHKI
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	KTHKI
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	KTHKI
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	KTHKI
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	KTHKI
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 17: 1 Tiết SHDC để Hoạt động ngoại khoá 22/12
Lấy 2 tiết CCTC để dạy 2 tiết Tiếng Việt 

	2
	Toán
	4
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	0
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	1
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	29/12
	30/12
	31 /12
	1 / 1
	2 / 1
	3/1
	4 / 1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	TD
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	TD
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	TD
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TD
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	TD
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	TD
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Toán
	Toán
	TD
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	8
	
Lấy 2 tiết CCTC dạy tiết Toán tuần 17 – KTHKI + 1 Toán tuần 18

	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	1
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	TCTV
	1
	

	10
	ĐỌC TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	





	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	5 / 1
	6 / 1
	7/ 1
	8 / 1
	9/ 1
	10/ 1
	11/ 1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Lấy 2 tiết CCTC dạy 2 tiết Tiếng Việt Tuần 18

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	12 / 1
	13 / 1
	14/ 1
	15/ 1
	16/ 1
	17/ 1
	18/ 1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK RCV
	CCTC
	TN - XH 
	CCTC
	CCTC
	
	
	
12 tiết CCTC dạy không phải soạn bài.

	
	2
	Đọc TV
	CCTC
	Ngoại ngữ 1 
	CCTC
	CCTC
	
	
	

	
	3
	CCTC
	GDTC
	Đạo đức
	CCTC
	CCTC
	
	
	

	
	4
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	Đạo đức
	CCTC
	CCTC
	
	
	
	

	
	7
	CCTC
	Âm nhạc
	CCTC
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	20 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	



	2
	Toán
	0
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	0
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	1
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	12
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	



HỌC KỲ II

	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	19 / 1
	20/ 1
	21/ 1
	22/ 1
	23/ 1
	24/ 1
	25/ 1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	

	
	
	
	



	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	1/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2/2
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	Toán
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	- Lấy 2 Tiết SHDC +HĐL để Tổ chức các HĐ chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN và Ngày Hội mùa xuân.


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN NGHỈ TẾT

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	


	
	2
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	
	3
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	
	4
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	Chiều
	5
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	
	6
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	
	7
	T
	T
	T
	T
	T
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	0 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Đạo đức
	
	

	4
	TN&XH
	
	

	5
	Mĩ thuật
	
	

	6
	Âm nhạc
	
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	
	

	9
	Đọc sách thư viện
	
	

	10
	Tăng cường TV
	
	

	11
	Giáo dục địa phương
	
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	







	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	1/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
- Lấy tiết SHDC tổ chức khai xuân.

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	2
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	3
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	7/3
	8/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	HĐNK
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	Toán
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Lấy 1 tiết HĐL tổ chức HĐ Ngoại khóa: Giao lưu chào  mừng ngày 8/3

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	


	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Lấy 1 tiết SHDC để HĐNK STEM


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Lấy 1 tiết SHDC tổ chức HĐTN Tìm hiểu về Đoàn TNCSHCM 26/3


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	





	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	5/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

Dạy đủ 10 tiết  GDĐP KỲ 2

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	GDĐP
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4
	12/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	









	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	
Từ tuần 31 dạy CCTC thay vào tiết GDĐP đã hết chương trình kỳ 2.

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	4
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	
SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	


	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	5
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	CCTC
	CCTC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	5
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5
	3/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	GT
	Tiếng Việt 
	HĐTN
	NL
	NL
	
	
	

	
	2
	GT
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	NL
	NL
	
	
	

	
	3
	GT
	GDTC
	Toán
	NL
	NL
	
	
	

	
	4
	GT
	Toán
	GDTC
	NL
	NL
	
	
	

	Chiều
	5
	GT
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	NL
	NL
	
	
	

	
	6
	GT
	Tiếng Việt
	Đọc TV
	NL
	
	
	
	

	
	7
	GT
	Toán 
	Tiếng Việt
	NL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	14 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	5
	Tuần 34: 
Lấy 3 tiết CCTC dạy 2 Tiếng Việt  và 1 toán nghỉ  bù Giỗ tổ Hùng Vương
Lấy 1 tiết HĐTN để HĐTN ngày giải phóng Miền Nam

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	TN&XH
	0
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	1
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	0
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5
	10/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	 


	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 35:
- Lấy 3 Tiết CCTC dạy bù 2 tiết Tiếng Việt + 1 tiết toán tuần 34
- 2 tiết Ngoại ngữ 1; 1 tiết TCTV, 2 tiết TNXH, 1 tiết Đạo đức; 3 tiết  HĐTN lên KH tuần 34 nghỉ lễ.


	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 36

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	KTHKII
	KTHKII
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	KTHKII
	KTHKII
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	CCTC
	KTHKII
	KTHKII
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 36:
- Lấy 1 tiết SHDC để HĐTN: Tìm hiểu về Đội thiếu niên tiền phong HCM.  


	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	

	
	
	
	



	TUẦN 37

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐNK
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	GDTC
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	Chiều
	5
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ 1 
	SHCM
	
	
	

	
	6
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	
	7
	TCTV
	Âm nhạc
	Đọc TV
	Đạo đức
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 37: 
- Lấy tiết SHDC Tổ chức ngoại khóa kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5
- Lấy 3 tiết CCTC để dạy Âm nhạc, Đọc TV, Đạo đức. 

	2
	Toán
	6
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	2
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	2
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	



	TUẦN 38

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	25/5
	26/5
	27/5
	28/5
	29/5
	30/5
	31/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TN - XH 
	GDTC
	CCTC
	
	
	
	

	
	2
	Ngoại ngữ 1
	Ngoại ngữ 1
	Âm nhạc
	CCTC
	
	
	
	

	
	3
	Ngoại ngữ 1
	GDTC
	Đọc TV
	CCTC
	
	
	
	

	
	4
	CCTC
	CCTC
	HĐL
	CCTC
	
	
	
	

	Chiều
	6
	TN - XH 
	Mỹ thuật
	CCTC
	CCTC
	SHCM
	
	
	

	
	7
	Ngoại ngữ 1 
	HĐTN
	CCTC
	CCTC
	
	
	
	

	
	8
	TCTV
	Đạo đức
	CCTC
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	27 tiết / tuần
	

		TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	
- 4 tiết Ngoại ngữ 1; 1 tiết TCTV, 2 tiết TNXH, 1 tiết Đạo đức; 3 tiết  HĐTN lên KH tuần 36 + 37.


	2
	Toán
	0
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	TN&XH
	2
	

	5
	Mĩ thuật
	1
	

	6
	Âm nhạc
	1
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	8
	 Giáo dục thể chất
	2
	

	9
	Đọc sách thư viện
	1
	

	10
	Tăng cường TV
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	15
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	




